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             DỰ THẢO

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng


Căn cứ Luật Thi hành án dân sự 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

 Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;

Liên ngành Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng theo thỏa thuận về việc xác minh điều kiện thi hành án quy định tại Điều 33 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc để trực tiếp tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật
.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Thừa phát lại, các tổ chức tín dụng và các cơ quan thi hành án dân sự 
.

Điều 3. Thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của Thừa phát lại

Phương án 1
Thừa phát lại có thẩm quyền như Chấp hành viên đối với việc yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án gửi tại tổ chức tín dụng để thi hành án dân sự.

Phương án 2

Ngay trong ngày làm việc
 nhận được đơn yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án tại tổ chức tín dụng, Thừa phát lại có văn bản gửi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại/ nơi có tài sản
  để đề nghị được xác minh điều kiện thi hành án tại tổ chức tín dụng. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự phải ra văn bản chấp nhận đề nghị của Văn phòng Thừa phát lại trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Thừa phát lại. Trừ các trường hợp sau
:

1. Người yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án không phải là người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, lợi ích liên quan đến việc thi hành án.

2. Việc xác minh điều kiện thi hành án tại tổ chức tín dụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án.

Điều 4. Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng

1. Khi nhận được yêu cầu của Thừa phát lại và các tài liệu có liên quan, Tổng giám đốc hoặc giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng đang quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án gửi tại tổ chức tín dụng.

2. Thời hạn cung cấp thông tin không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3. Trong trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án thì việc cung cấp thông tin được thực hiện ngay sau khi nhận được yêu cầu.

Điều 5. Yêu cầu cung cấp thông tin của Thừa phát lại 

1. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của Thừa phát lại phải có đầy đủ các nội dung sau:

a) Lý do cần cung cấp thông tin (nêu rõ tên bản án, quyết định; quyết định thi hành án);

b) Các thông tin cần cung cấp (nêu cụ thể loại thông tin và tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh (trong trường hợp người phải thi hành án là cá nhân) của người có tài sản, tài khoản cần cung cấp);

c) Thời hạn cung cấp thông tin (thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này);

d) Địa điểm cung cấp thông tin;

đ) Mục đích sử dụng thông tin;

e) Văn bản cho phép xác minh điều kiện thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự (Chỉ quy định trong trường hợp Điều 3 áp dụng phương án 2).

f) Các thông tin khác có liên quan. 

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp (kèm theo bản sao bản án, quyết định; quyết định thi hành án). 

2. Khi yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp, Thừa phát lại phải xuất trình Thẻ Thừa phát lại và lập biên bản về việc cung cấp thông tin (có chữ ký của Thừa phát lại, người cung cấp thông tin; xác nhận của tổ chức tín dụng cung cấp thông tin). Trong trường hợp tổ chức tín dụng chưa thực hiện được ngay việc cung cấp thông tin thì trong biên bản phải nêu rõ lý do.

Điều 6. Văn bản cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng

 Việc cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phải được thực hiện bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch này. Văn bản cung cấp thông tin phải ghi đầy đủ các nội dung:

a) Thời gian cung cấp thông tin;

b) Địa điểm cung cấp thông tin;

c) Nội dung chi tiết các thông tin cung cấp;

d) Mục đích sử dụng thông tin được cung cấp;

đ) Người đại diện cho bên cung cấp và bên được cung cấp thông tin;

e) Những người tham gia vào việc cung cấp và được cung cấp thông tin;

g) Người làm chứng (nếu có).
Điều 7. Trách nhiệm bảo mật thông tin

Các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến tài sản, tài khoản của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng và các thông tin được cung cấp phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
Điều 8. Trình tự, thủ tục xác minh điều kiện thi hành án tại tổ chức tín dụng

Trình tự, thủ tục xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch này. Trong trường hợp Thông tư liên tịch này không có quy định, việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại được thực hiện theo pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án của Chấp hành viên, trừ trường hợp Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh có quy định khác. 

Điều 9. Xử lý vi phạm

Tổ chức tín dụng và Thừa phát lại khi cung cấp thông tin và được cung cấp thông tin phải thực hiện đúng các quy định về giữ bí mật, lưu trữ, cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản, tài khoản của khách hàng theo quy định của Thông tư liên tịch này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu có hành vi vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày ..... tháng ..... năm 2013 

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức tín dụng, Văn phòng Thừa phát lại kịp thời báo cáo Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam để có biện pháp giải quyết./.

	BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

......................
	THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

........................



	Nơi nhận:

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để b/c);

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Công báo;

- Lưu: BTP, TANDTC, VKSNDTC, BTC
	


� Vì Thừa phát lại có 2 thẩm quyền xác minh: trực tiếp xác minh và xác minh theo thỏa thuận như 1 hợp đồng dịch vụ.


� Do Nghị định 135 quy định về thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án quy định TPL có quyền xác minh điều kiện thi hành án ở trên hoặc ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt VP TPL nên dự thảo không quy định giới hạn đối tượng áp dụng tại các địa bàn thực hiện thí điểm. 


� Thời gian trong ngày làm việc để đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng người phải thi hành án tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, thời hạn đặt ra với cơ quan THA là 2 ngày để có thời gian cân nhắc, suy xét và dự trù việc cơ quan thi hành án nhận được văn bản vào cuối ngày làm việc.


� Cân nhắc 2 quy định trên vì có thể việc xác minh ngoài địa bàn đặt VP TPL thì yêu cầu cơ quan THADS nơi đặt VP TPL cho phép thì có hợp lý không?


� Việc quy định các trường hợp loại trừ để cơ quan thi hành án có thể kiểm soát được 1 phần việc xác minh điều kiện thi hành án tại tổ chức tín dụng, hạn chế trường hợp yêu cầu xác minh trái thẩm quyền.


� Quy định này là tham khảo quy định tại Nghị định 70/2000/NĐ-CP Về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng, theo đó: 


Điều 7.Quy trình cung cấp thông tin


1.Việc xem xét, sao chụp các dữ liệu liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi củakhách hàng do Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người được Tổng Giám đốc (Giám đốc)của tổ chức có tài liệu đó uỷ quyền quyết định. 


2.Việc cung cấp thông tin phải được lập thành "Biên bản cung cấp thôngtin" và tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. 


Điều 8. Lưu trữ và bảo quản thông tin


Các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi củakhách hàng và các thông tin được cung cấp phải được lưu trữ và bảo quản theo chếđộ lưu trữ, bảo quản hiện hành của Nhà nước.
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